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Câu 1. Trên một chiếc bánh nông lan có ghi “Khối lượng tịnh 250…”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?
A. mg.			B. cg.			C. g.			D. kg.
Câu 2. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ:
A. thể tích của cả hộp thịt.			B. thể tích của thịt trong hộp.
C. khối lượng của cả hộp thịt.			D. khối lượng của thịt trong hộp.
Câu 3. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là:
A. tấn.			B. miligam.		C. kilôgam.		D. gam.
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
a) Đơn vị của khối lượng là gam.
b) Cân dùng để đo khối lượng của vật.
c) Cân luôn luôn có hai đĩa.
d) Một tạ bằng 100 kg.
e) Một tấn bằng 100 tạ.
f) Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt.
Số phát biểu đúng là:
A. 2 			B. 3 			C. 4 			D. 5
Câu 5. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?
A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml.
B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.
C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.
D. Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg.
Câu 6. Khi đo khối lượng của một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. 298 g 			B. 302 g 		C. 3000 g 		D. 305 g
Câu 7. Cân một túi hoa quả, kết quả là 1553g. ĐCNN của cân đã dùng là:
A. 5 g 			B. 100 g		C. 10 g 		D. 1 g
Câu 8. Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?
A. mg 			B. tạ 			C. g 			D. kg
Câu 9. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông có ghi “5T”. Số 5T có ý nghĩa gì?
A. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có trên 5 người ngồi thì không được đi qua cầu.
B. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn thì không được đi qua cầu.
C. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 50 tấn thì không được đi qua cầu.
D. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tạ thì không được đi qua cầu.
Câu 10. Mẹ Lan dặn Lan ra chợ mua 5 lạng thịt nạc răm. 5 lạng có nghĩa là:
A. 50g			B. 500g		C. 5g			D. 0,05kg
Câu 11. Với một quả cân l kg; một quả cân 500g và một quả cân 200g, Phải thực hiện phép cân mấy lần để cân được 600g cát bằng cân Robecvan (nhanh nhất).
A. Cân một lần.		B. Cân hai lần.	C. Cân ba lần.	D. Cân bốn lần.
Câu 12. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T, con số 10T này có ý nghĩa gì?
A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.
B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.
C. Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu. 
D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.
Câu 13. Một hộp quả cân có các quả cân loại 2 g, 5 g, 10 g, 50 g, 200 g, 200 mg, 500 g, 500 mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?
A. 200 g, 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g.			B. 2 g, 5 g, 50 g, 200 g, 500 mg.
C. 2 g, 5 g, 10 g, 200 g, 500 g.				D. 2 g, 5 g, 10 g, 200 mg, 500 mg.
Câu 14. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.			B. 20 kg 10 lạng.	C. 22 kg.		D. 20 kg 20 lạng.
Câu 15. Dùng một chiếc cân có ĐCNN 0,1 kg để cân một số vật. Cách ghi kết quả nào dưới đây là không đúng?
A. 4 kg.	B. 6,5 kg.	C. 2,00 kg.	D. 3,0 kg
Câu 16. Để cân 1 kg đường, em chọn chiếc cân có ĐCNN và GHĐ là bao nhiêu?
A. Cân có ĐCNN 1 g và GHĐ 1 kg.	B. Cân có ĐCNN 50 g và GHĐ 10 kg.
C. Cân có ĐCNN 100 g và GHĐ 10 kg.	D. Cân có ĐCNN 1 kg và GHĐ 100 kg.
Câu 17. Một người đi chợ mua 1 kg táo và 1,4 kg cam. Đem về cân lại bằng cân của nhà mình thì chỉ được 0,9 kg táo. Hỏi người ấy cân được bao nhiêu kg cam? Biết ĐCNN của cân 0,1 kg
A. 1,4 kg.	B. 1,3 kg.	C. 1,2 kg.	D. 1,1 kg.
Câu 18. Cho biết khối lượng các vật sau: vật 1 là 500 g, vật 2 là 5 kg, vật 3 là 5 tạ, vật 4 là 0,5 yến. Vật có khối lượng lớn nhất là?
A. Vật 4.	B. Vật 3.	C. Vật 2.	D. Vật 1.
Câu 19. Khi đo khối lượng của vật bằng cân có độ chi nhỏ nhất là 2 g. Kết quả nào dưới đây đúng?
A. 75 g.	B. 61 g.	C. 27 g.	D. 120 g
Câu 20. Người ta dùng một cân đĩa để cân một vật, khi cân thăng bằng người ta thấy ở một đĩa cân có một quả cân 100 g còn ở đĩa cân còn lại có vật và một quả cân 30 g. Tính khối lượng của vật.
A. 70 g.	B. 130 g.	C. 30 g.	D. 100 g.


Câu 21. Đổi các đơn vị đo khối lượng sau.
1,5 kg =  1500 g		3200 g =  3,2 kg
2 héctôgam = 100g		2,5 tấn =  2500 kg
450 g = 0,45 kg;					     2,1 tạ = 210kg;
3,02 tấn = 3020 kg;			                13 yến =  130 kg;
14 lạng = 1,4kg.			                            225g =  2,25 lạng
Câu 22. Làm thế nào để lấy 1 kg gạo từ một bao đựng 10 kg gạo khi trên bàn chỉ có một cân đĩa và một quả cân 4 kg. 
Câu 23. Có 6 viên bi được sơn màu, bể ngoài giống hệt nhau, trong đó có một viên bi bằng sắt và 5 viên bi còn lại bằng chì. Biết viên bi bằng chì nặng hơn viên bi bằng sắt. Với chiếc cân Roberval, em hãy nêu phương án chỉ dùng nhiều nhất hai lần để tìm ra viên bi sắt.
Câu 24. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhà bạn Tâm có phát 1 tấn gạo cho một số người nghèo ở nơi bạn ấy sinh sống. Hỏi:
a) 1 tấn gạo là bao nhiều kilogram?
b) Nếu đem 1 tấn đó phát cho 50 người thì mỗi người được bao nhiêu kilogram. Biết rằng mỗi người nhận được lượng gạo như nhau.
Câu 25: Một đĩa cân thăng bằng khi ở đĩa cân bên trái có 4 gói kẹo, đĩa cân bên phải có một quả cân 100 g, một quả cân 50 g, một quả cân 20 g và 3 quả cân 10 g.
a) Tính khối lượng của gói kẹo trên đĩa cân.
b) Vậy 6 gói kẹo cùng loại như trên sẽ có khối lượng là bao nhiêu?

